
STC TL TBC TL Anh văn Tin học

I

1 15LDS0103102 Lưu Thị Ánh 76 2,11 Khá Trung bình B

2 15LDS0103103 Nguyễn Văn Bảo 76 2,28 Khá Trung bình B

3 15LDS0103104 Đoàn Văn Dụng 76 2,55 Tốt Khá B

4 15LDS0103106 Võ Thanh Duy 76 2,08 Khá Trung bình B

5 15LDS0103108 Tống Văn Dương 76 2,14 Khá Trung bình B

6 15LDS0103111 Phạm Sơn Hải 76 2,04 Khá Trung bình B

7 15LDS0103112 Huỳnh Đinh Hoàng Hạnh 76 2,25 Khá Trung bình B

8 15LDS0103113 Nguyễn Thế Hiển 76 2,14 Khá Trung bình B

9 15LDS0103114 Nguyễn Hoàng Hiếu 76 2,08 Khá Trung bình B

10 15LDS0103117 Trần Thanh Long 76 2,34 Khá Trung bình B

11 15LDS0103118 Lê Minh Lộc 76 2,28 Khá Trung bình B

12 15LDS0103120 Lý Phương Nam 76 2,04 Khá Trung bình B

13 15LDS0103121 Trần Hữu Nghị 76 2,74 Tốt Khá B

14 15LDS0103123 Võ Thị Huyền Nhung 76 2,12 Khá Trung bình B

15 15LDS0103125 Lê Minh Nhựt 76 2,07 Khá Trung bình B

16 15LDS0103126 Nguyễn Hữu Phi 76 2,21 Khá Trung bình B

17 15LDS0103128 Nguyễn Anh Quân 76 2,16 Khá Trung bình B

18 15LDS0103129 Trần Mạnh Siển 76 2,29 Khá Trung bình B

19 15LDS0103130 Trần Kim Sơn 76 2,09 Khá Trung bình B

20 15LDS0103131 Trần Vũ Nhật Tân 76 2,26 Khá Trung bình B

21 15LDS0103133 Hà Ngọc Thịnh 76 2,17 Khá Trung bình B

22 15LDS0103134 Vũ Thị Thoan 76 2,39 Khá Trung bình B

23 15LDS0103135 Nguyễn Thanh Tín 76 2,32 Khá Trung bình B

24 15LDS0103136 Lê Trung Tín 76 2,29 Khá Trung bình B

25 15LDS0103138 Ngô Thị Tính 76 2,34 Khá Trung bình B

26 15LDS0103143 Nguyễn Tuyết Xuân 76 3,00 Tốt Khá B

II

27 15LDS0102102 Nguyễn Hữu Đạt 76 2,14 Khá Trung bình B B

28 15LDS0102104 Phan Hồng Hoàn 76 2,18 Khá Trung bình B B

29 15LDS0102105 Phan Văn Huy 76 2,22 Khá Trung bình B B

30 15LDS0102106 Phan Bảo Hưng 76 2,16 Khá Trung bình B B

31 15LDS0102108 Bùi Trọng Khiêm 76 2,09 Khá Trung bình B B

32 15LDS0102109 Đỗ Tấn Lập 76 2,59 Tốt Khá B B

33 15LDS0102110 Lê Công Minh 76 2,25 Khá Trung bình B B

34 15LDS0102111 Nguyễn Thanh Minh 76 2,36 Khá Trung bình B B

35 15LDS0102112 An Trịnh Nam 76 2,00 Khá Trung bình B B

36 15LDS0102113 Võ Viết Sang 76 2,22 Khá Trung bình B B

37 15LDS0102114 Phan Văn Thành Công Sỹ 76 2,01 Khá Trung bình B B
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